
01 12A11 Trần Gia Linh
19/10/2005

Nữ 0772999329 0918296868 0918296868

02 12A11 Nguyễn Yến Nhi
11/09/2005

Nữ 0898134773 0903882799 0903882799

03 12A11 Nguyễn Thị Thanh Thúy
23/05/2005

Nữ 0828140969 0943433733

04 12A11 Nguyễn Thanh An
06/10/2005

Nữ 0785275162 0932649807 0932649807

05 12A11 Hồ Thị Thanh Dung
23/07/2005

Nữ 0936545248 0931965897 0931965897

06 12A11 Nguyễn Anh Thư
27/08/2005

Nữ 0899465970 0937180697 0937180697

07 12A9 Nguyễn Huỳnh Bảo Hà
08/12/2005

Nữ 0983596463 0983590459 0983590459

08 12A11 Nguyễn Phương Anh
06/02/2005

Nữ 0938449325 0932023025

09 12A11 Nguyễn Hòa Ái My
08/01/2005

Nữ 0916090105 0949806131 0949806131

10 12A10 Phùng Quang Thuận
04/02/2005

Nam 0909723933 0798981691

11 12A11 Nguyễn Thành Đạt
25/05/2005

Nam 0338664851 0972909851 0972909851

12 12A11 Phạm Nguyên Khang 13/06/2005 Nam 0823582220 0902917789 0902917789

13 12A11 Hoàng Nhật Minh
19/07/2005

Nam 0902497086 0908041232 0908041232

14 12A11 Nguyễn Chí Dũng
07/06/2005

Nam 0918386974 0918386947 0918386947

15 12A11 Chu Lê Hoàng
29/08/2005

Nam 0978126546 0919937999 0919937999

16 12A11 Đinh Anh Quân
17/06/2005

Nam 0868972350 0913809661 0913809661

17 12A11 Vũ Hải Minh Tuấn
17/09/2005

Nam 0906440218 0913814929 0913814929

18 12A10 Phan Minh Đăng
23/07/2005

Nam 0384956963 0918479771 0918479771

19 12A10 Bùi Quốc Việt
22/05/2005

Nam 0888426218 0948593300 0948593300

20 12A11 Nguyễn Bảo Huy
26/05/2005

Nam 0945981280 0903681938 0903681938

21 12A11 Nguyễn Anh Tuấn
17/03/2005

Nam 0924048415 0936011880 0936011880
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GV2: Cô Cao Thị Duyên - 0986.052.841
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22 12A11 Nguyễn Đoàn Quốc Phong
06/10/2005

Nam 0906498384 0988089320 0988089320

23 12A11 Lê Nguyễn Hữu Thắng
28/03/2005

Nam 0901931454 0909545933 0909545933

24 12A11 Chu Đức Trung
04/12/2005

Nam 0919684250 0913514542 0913514542

25 12A11 Lê Minh Khang Trường
07/12/2005

Nam 0936372750 0903681234 0903681234

26 12A10 Nguyễn Đoàn Thịnh
01/08/2005

Nam 0938028610 0904932300 0904932300

27 12A11 Phan Trọng Hùng
10/11/2005

Nam 0356017075 0938718999 0938718999

28 12A11 Dương Uy Thành
02/02/2005

Nam 0902660318 0909266228 0909266228

29 12A11 Trần Gia Thịnh
06/06/2005

Nam 0993740706 0916230666 0916230666

30 12A11 Lê Anh Khôi
21/11/2005

Nam 0912661072 0913661072 0913661072

31 12A11 Đặng Hữu Hoàng Minh
18/06/2005

Nam 0822240889 0903840889 0903840889

32 12A11 Huỳnh Thái Sơn
15/12/2005

Nam 0908141054 0913157534 0913157534

33 12A11 Lê Nguyễn Hoàng Tấn 21/05/2005 Nam 0931470528 0908441651 0908441651

34 12A11 Nguyễn Tùng Dương 20/11/2005 Nam 0339088789 0904311888 0904311888

35 12A11 Vương Chí Thống
03/03/2005

Nam 0708907877 0708895125 0708895125

36 12A11 Cao Nhật Tiến
02/12/2005

Nam 0888402279 0948051579 0948051579

37 12A11 Hoàng Đức Tuấn
20/07/2005

Nam 0962491973 0903880989 0903880989

38 12A11 Đỗ Lê Minh Quân
23/12/2005

Nam 0932708735 0938884166 0938884166

39 12A11 Trần Khánh Quân
10/04/2005

Nam 0909919250 0966728640 0966728640

40 12A11 Đinh Phạm Bá Thi
10/04/2005

Nam 0986135485 0913909445 0913909445

41 12A11 Trần Đức Trung
06/05/2005

Nam 0896405475 0903108797 0903108797

Tổng cộng: 45 khách (04GV - 41HS)
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